
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 15 tổ chức đợt 24/2024

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 

176; 177; 178; 179; 180/BB-HĐXCCCNL ngày 05/08/2024 của Hội đồng xét 
cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá 
năng lực hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 15 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

       KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai)
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1 Công ty Cổ phần 
AA Decor 0313681484

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

07/03/2016
Lâm 

Quang 
Duy

CT. Hội 
đồng 

quản trị

99B Nguyễn 
Văn Cừ, 

Phường 02, 
Quận 5, 
TPHCM

0905850579 duy.aadecor
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp - thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

2 Công ty TNHH 
MTV 36 0318506302

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

13/06/2024 Nguyễn 
Văn Hà                                           

Giám 
đốc

226/20/23 
Đường số 8, 
Khu phố 3, 

Phường Linh 
Xuân, TP 
Thủ Đức, 
TPHCM

0936678609
congtytnhh

mtv36@gma
il.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp - 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
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     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp - thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

3
Công ty TNHH tư 
vấn Thiết kế Xây 

dựng Đại Đô
3603958327

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

17/04/2024

Vũ 
Ngọc 
Hoàng 
Luân

CT. 
Công ty 

kiêm 
Giám 
đốc

E12, Khu 
phố 2, 

Phường 
Long Bình, 
Thành phố 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0933930997
daidogolden
house@gma

il.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.

4 Viện Nghiên cứu 
Đô Thị

Số Đăng ký 
455/ĐK-

KHCN ngày 
05/08/2022 

của Sở Khoa 
học và Công 

nghệ 
TPHCM

Sở Khoa 
học và Công 

nghệ 
TPHCM

05/08/2022 Nguyễn 
Chí Tài

Viện 
trưởng

Số 9 Đường 
279, Phường 
Phước Long 

B, Thành 
phố Thủ 

Đức, 
TPHCM.

1900638038
aul@vienng
hiencuudothi

.com
- Lập thiết kế Quy hoạch xây dựng - Hạng II.

5

Công ty Cổ phần 
thiết kế và thi 

công Nội thất Huy 
Hoàng

0315229178

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

17/08/2018
Nguyễn 

Tiến 
Lợi

Giám 
đốc

Số 33 Gò 
Dưa, phường 

Tam Bình, 
Thành phố 
Thủ Đức, 
TPHCM

08433453388
noithathuyh
oang1708 

@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp thoát 
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nước) vào công trình - Hạng III.

6
Công ty Cổ phần 
TMDV Phú An 

Phát
3603580469

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

15/08/2018
Nguyễn 

Cao 
Tiến

Giám 
đốc

BN4-LK3, 
KP 7, 

Phường 
Thống Nhất, 
Thành phố 
Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng 

Nai

02513940188 phuanphat@
taitien.vn  

 - Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công 
nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 
lý chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

7

Công ty TNHH 
Một thành viên 

sản xuất Xây dựng 
Thương mại Đức 

Nhân

3600575340

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

24/07/2002

Đào 
Thị 

Phương 
Lan

Giám 
đốc

2/7, tổ 21A, 
KP4, 

Phường Bửu 
Long, thành 

phố Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0943398007
dntnducnhan
bhdn@yaho

o.com.vn

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp - 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp - thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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8

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 
Xây dựng Hoàng 

Kim 
ARCHITECTURE

3603580740

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

14/08/2018
Lê 

Thanh 
Hoàng 

Giám 
đốc

Tổ 12, Ấp 5, 
Xã An 
Phước, 

huyện Long 
Thành, tỉnh 
Đồng Nai

0913134181 
hoangkim.ar
chitecture@
gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp - 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp - thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

9

Công ty TNHH 
Thương mại Xây 
dựng Hệ thống 

Phòng cháy chữa 
cháy Trường An

0305642668

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

04/04/2008 Đỗ Văn 
Pháp

Giám 
đốc

: 87 Đường 
số 22, Khu 

phố 2, 
Phường Bình 
Hưng Hòa, 
Quận Bình 

Tân, 
TPHCM

0862690952
truonganxdp
ccc@yahoo.

com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.

10

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 
vụ Giao thông Gia 

Phú Khang

3603970564

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

01/07/2024

Nguyễn 
Thị 

Thanh 
Diệu

CT. 
Công ty 

kiêm 
Giám 
đốc

Đường số 
15, tổ 15, ấp 
Hàng Gòn, 

xã Hàng 
Gòn, Thành 
phố Long 

Khánh, Tỉnh 
Đồng Nai

0906078789                      
giaphukhang
3979@gmail

.com 

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
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     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.

11

Công ty Cổ phần 
Đào tạo Tư vấn 
Xây dựng Hưng 

Thịnh

3602491512

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

27/04/2011
Trịnh 
Văn 

Hưng

CT. 
HĐQT 
kiêm 
Giám 

đốc công 
ty

Số 10A11, 
KP 11, 

Phường Tân 
Phong, 

Thành phố 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0984050068
congtycphun
gthinh@gma

il.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 
lý chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 
lý chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng II.
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12 Công ty TNHH 
Bằng Quang Minh 3602211927

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

04/01/2010
Đinh 
Văn 
Bằng

CT. 
HĐTV 
kiêm 
Giám 
đốc

272A, Nam 
Hòa, Ấp Bùi 
Chu, Xã Bắc 
Sơn, Huyện 
Trảng Bom, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0918388183                      
ketoankimph

ung 
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Điện mặt 
trời, đường dây &TBA (không bao gồm các nội 
dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 
lý chất thải rắn - Hạng III.
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Công ty Cổ phần 

Xây dựng Hạ tầng 
Địa ốc IMF

3703074730

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

29/07/2022
Đặng 
Đức 

Dương

CT. 
HĐQT 
kiêm 
Giám 
đốc

357B/2, 
đường Lê 
Thị Trung, 
khu nhà ở 

thương mại 
Phú Hồng 

Thịnh 5, khu 
phố 1B, 

Phường An 
Phú, Thành 
phố Thuận 
An, Tỉnh 

Bình Dương

0935452967
dangducduo
ng1308@gm

ai.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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Công ty TNHH 

Đầu tư Xây dựng 
PG E&C

0318470864

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

22/05/2024
Châu 
Văn 
Việt

Giám 
đốc

B20 KDC 
Eco Town, 

Đường 
Nguyễn Văn 
Bứa, Ấp 4, 
Xã Xuân 
Thới Sơn, 

Huyện Hóc 
Môn, 

TPHCM

0703791077 
thietbidienlp
g@gmai.co

m 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.



7

STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 
(Người 

đại 
diện 
PL)

Chức vụ Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

15

Công ty TNHH 
Xây dựng - 

Thương mại - 
Dịch vụ Thể Thao 
Tiến Thành Phát

0318406428

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

12/04/2024
Dương 

Văn 
Hoàng

Giám 
đốc

28/46 Dương 
Bá Trạc, 

Phường 2, 
Quận 8, 
TPHCM

0934161811
tienthanhpha
t2024@gmai

l.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Điện gió, 
điện mặt trời, đường dây &TBA (không bao gồm 
các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành 
điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 
lý chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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